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CÁC ĐIỂM ĐANG CÓ DỊCH COVID-19
Cập nhật đến lúc 10 giờ, ngày 17/02/2021
	TT
	Tỉnh/TP
có dịch
	Ngày, địa điểm phong tỏa, công bố ca bệnh dương tính
	Ngày hết phong tỏa, hết ca bệnh

	1
	Hải Dương
(cách ly tập trung 14 ngày khi đến Thừa Thiên Huế)


	
 * từ 0 giờ ngày 16/02/ 2021 cách ly xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ năm 2020
	

	2
	Quảng Ninh
(cách ly tập trung 14 ngày khi đến Thừa Thiên Huế)
	* Các Điểm phong tỏa:  
	

	
	
	1. Ngày 28/1: Sân bay Vân Đồn
	

	
	
	2. Ngày 29/01: Xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn 
	

	
	
	3. Ngày 30/01: Xã Bình Dương và xã An Sinh, thị xã Đông Triều
	

	
	
	4. Ngày 30/01: Thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn 
	

	
	
	
	

	
	
	* Các địa điểm có ca bệnh dương tính khác: 
	

	
	
	
	

	
	
	* Các điểm theo thông báo khẩn:
	

	
	
	1. 18-21h ngày 21/1: Nhà hàng Trung Sơn, Vân Đồn
	

	
	
	2. Ngày 23/1: Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long, 10A Lê Thánh Tông, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long
	

	
	
	3. Ngày 23/1: Nhà hàng lẩu ếch cổng vàng cơ sở II, 68 khu 9 TT Cái Rồng (cách Cảng Cái Rồng 200m)
4. Ngày 24/1: Chợ Bắc Mã, Xã Bình Dương, thị trấn Đông Triều
	

	
	
	5. Từ ngày 15-28/1: Hành khách trên các chuyến bay xuất phát từ Sân bay Vân Đồn và đến Sân bay Vân Đồn
	

	
	
	6. Ngày 23/1: Đám cưới tại số 252 khu Triều Khê, thị xã Đông Triều (nhà trong ngõ)
	

	
	
	7. Ngày 21 đến 28/1: Quán Trung Sún (quán Container) tại Khu 2, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn.
	

	
	
	8. Ngày 28/1 (từ 13-15h): Nhà hàng Lẩu Hutong, Gian hàng 46B, Đường Tương Lai, 458 Minh Khai, Khu đô thị Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
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	Hà Nội
- Cách ly tập trung 14 ngày khi đến Thừa Thiên Huế đối với người ở hoặc đi qua phường/ xã/ thị trấn có ca bệnh dương tính
- Cách ly tập trung 14 ngày khi đến Thừa Thiên Huế đối với người không nằm trong  phường/ xã/ thị trấn có ca bệnh dương tính nhưng nằm trong điểm phong tỏa.

	* Các Điểm phong tỏa:  	
	

	
	
	1. Ngày 28/01: Ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy
	

	
	
	2. Ngày 30/01: Nhà máy Z153, xã Uy Nổ, huyện Đông Anh
	

	
	
	3. Ngày 30/01: Ngõ 106 An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức
	

	
	
	4. Ngày 01/02: Ngõ 49 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy
	

	
	
	5. Ngày 30/01: Trường Tiểu học Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm
	

	
	
	6. Ngày 31/01: Chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
	

	
	
	7. Ngày 01/02: Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh
	

	
	
	8. Ngày 02/02: Ngõ 86 phố Duy Tân và phòng Công chứng số 3, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy
	

	
	
	9. Ngày 06/02: Tầng 6, tòa nhà N03, 25 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng
	

	
	
	
	

	
	
	* Các địa điểm có ca bệnh dương tính khác:
	

	
	
	1. Tầng 12 A tòa nhà T6 Times City, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng
	

	
	
	2. Phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy
	

	
	
	3. Số 51/49 tổ 21, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy
	

	
	
	4. Số 479 Phúc Diễm, tổ 1, phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm
	

	
	
	5. Tầng 10, Chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
	

	
	
	6. Tổ 11, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh
	

	
	
	7. Thôn Phan Xá, Xã Uy Nổ, huyện Đông Anh
	

	
	
	8. Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh
	

	
	
	9. Ngày 04/02: Phong tỏa tầng 10 và 21 chung cư, văn phòng Sky City Tower, 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa.
	

	
	
	10. Tòa nhà A và B chung cư Garden Hill, 99 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm
	

	
	
	11. Phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình
	

	
	
	12. 14/4B Yên Thế, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	* Các điểm theo thông báo khẩn:
	

	
	
	1. Ngày 18/1: Đám cưới tại thôn Muồng Cháu, xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội
	

	
	
	2. Ngày 20/1: Đám cưới tại thôn Xuân Dương, Xã Kim Lũ, Sóc Sơn
	

	
	
	3. Ngày 21/1: Đám giỗ tại thôn Xuân Dương, Xã Kim Lũ, Sóc Sơn
	

	
	
	4. Ngày 24/1: Quán Avenger Tea&Coffee, số 25 ngõ 1 Hà Huy Tập, Yên Viên, huyện Gia Lâm
	

	
	
	5. Ngày 24/1: Quán lẫu nướng 176 cơ sở Cầu Đuống, số 25 ngõ 1 Hà Huy Tập, Yên Viên, huyện Gia Lâm
	

	
	
	6. Ngày 01/02: Ngõ 49 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng , quận Cầu Giấy
	

	
	
	7. Ngày 28/1 (từ 13h đến 15h): Nhà hàng Lẩu Hutong, Gian hàng 46B, Đường Tương Lai, 458 Minh Khai, Khu đô thị Times City, Hai Bài Trưng
	

	
	
	8. Ngày 25 đến 29/1 (từ 6h đến 7h và 15h đến 18h): Xe buýt tuyến 74 tại Hà Nội có lộ trình đi giữa khu công nghệ cao Hòa Lạt, Bến xe Mỹ Đình.
	

	
	
	9. từ ngày 28/1-03/2: Ngân hàng Public Bank tại D8, Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ, Ba Đình
	

	
	
	10. Chuyến bay VN254, 11h00-13h20 ngày 1/2/2021, từ TP HCM ra Hà Nội.
	

	
	
	11. từ ngày 01/02/2021 đến ngày 13/2/2021Khách sạn Somerset Westpoint, số 2 đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, .
	

	
	
	12. 12-13h ngày 02/02/2021:Tòa nhà Sun Red River, số 23, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm (P903 và Nhà hàng Tokyo Red Grill tầng 2) 
	

	
	
	13.18-20h ngày 03/02/2021: Nhà hàng Hachi ju hachi số 168 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, .
	

	
	
	14. Sáng 04/02/21, ngày 08/02/2021: Phòng khám bệnh Rafles Medical, số 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, .
	

	
	
	15.  19-21h ngày 05/02/2021: Nhà hàng Torikichi số 75 Kim Mã Thượng, Linh Lang, Ba Đình.
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	Gia Lai
- Cách ly tập trung 14 ngày khi đến Thừa Thiên Huế đối với người ở hoặc đi qua phường/ xã/ thị trấn có ca bệnh dương tính
- Cách ly tập trung 14 ngày khi đến Thừa Thiên Huế đối với người không nằm trong  phường/ xã/ thị trấn có ca bệnh dương tính nhưng nằm trong điểm phong tỏa.

	* Các Điểm phong tỏa:  
	

	
	
	1. Ngày 30/01: Huyện Ia Pa
	

	
	
	2. Ngày 30/01: Thị xã Ayun Pa
	

	
	
	3. Ngày 02/02: Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai
	

	
	
	4. Ngày 01/02: Xã Chư RCăm, huyện Krông Pa
	

	
	
	5. Ngày 02/02:  Xã Ia Peng, huyện Phú Thiện
	

	
	
	
	

	
	
	* Các dịa điểm có ca bệnh dương tính khác:
	

	
	
	1. Hẻm Hoàng Sa, Phường Ia Kring, Thành phố Pleiku
	

	
	
	2. Tổ dân phố 1, thị trấn Krong Chro, Huyện Krong Chro
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	* Các điểm theo thông báo khẩn: 0
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	Bắc Ninh
	* Các Điểm phong tỏa:  
	

	
	
	1. Ngày 29/01: Xã Lâm Thao, huyện Lương Tài
	

	
	
	
	

	
	
	* Các địa điểm có ca bệnh dương tính khác: 0
	

	
	
	
	

	
	
	* Các điểm theo thông báo khẩn:0
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	Bình Dương
- Cách ly tập trung 14 ngày khi đến Thừa Thiên Huế đối với người ở hoặc đi qua phường/ xã/ thị trấn có ca bệnh dương tính
- Cách ly tập trung 14 ngày khi đến Thừa Thiên Huế đối với người không nằm trong  phường/ xã/ thị trấn có ca bệnh dương tính nhưng nằm trong điểm phong tỏa.

	* Các Điểm phong tỏa:  
	

	
	
	1. Ngày 31/01: Ấp Cà Ná, xã An Bình, huyện Phú Giáo
	

	
	
	
	

	
	
	* Các địa điểm có ca bệnh dương tính khác:
	

	
	
	1. chung cư Ehome 4, đường Vĩnh Phú 41, khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An
	

	
	
	2. Ấp Cà Ná, xã An Bình, huyện Phú Giáo
	

	
	
	3. Phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một
	

	
	
	
	

	
	
	* Các điểm theo thông báo khẩn: 0
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	Bắc Giang
- Cách ly tập trung 14 ngày khi đến Thừa Thiên Huế đối với người nằm trong điểm dịch.

	* Các Điểm phong tỏa:  
	

	
	
	1. Ngày 01/02: Thôn Kiệu Đông, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam 
	

	
	
	
	

	
	
	* Các dịa điểm có ca bệnh dương tính khác: 0
	

	
	
	1. Thôn Kiệu Đông, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam 
	

	
	
	* Các điểm theo thông báo khẩn:
1. Ngày 24/1: phòng trà Mạnh Cầu, Lịch Sơn Cẩm Lý, huyện Lục Nam
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	Hòa Bình
- Cách ly tập trung 14 ngày khi đến Thừa Thiên Huế đối với người nằm trong điểm dịch.

	* Các Điểm phong tỏa:  0
	

	
	
	
	

	
	
	* Các địa điểm có ca bệnh dương tính khác:
	

	
	
	1. Thị Trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc
	

	
	
	2. Tổ 3, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình
	

	
	
	
	

	
	
	* Các điểm theo thông báo khẩn: 0
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	Hồ Chí Minh
- Cách ly tập trung 14 ngày khi đến Thừa Thiên Huế đối với người ở hoặc đi qua phường/ xã/ thị trấn có ca bệnh dương tính
- Cách ly tập trung 14 ngày khi đến Thừa Thiên Huế đối với người không nằm trong  phường/ xã/ thị trấn có ca bệnh dương tính nhưng nằm trong điểm phong tỏa.
[bookmark: _GoBack]
	* Các Điểm phong tỏa:  

	

	
	
	1. Quán Sabroso cafe 211 đường Bùi Viện, quận 1, TP hồ Chí Minh
	

	
	
	2. Mắt Bảo BPO, 12 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình
	

	
	
	3. Công ty TNHH dịch vụ Việt Trung Sơn – 24 Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình.
	

	
	
	4. Bún chả Hoàn Kiếm Hà Nội, 1 Phạm Văn Hai, phường 1, quận Tân Bình.
	

	
	
	5. Viva Star Coffee, 45 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình.
	

	
	
	6. Bệnh viện quận Tân Bình, 605 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quân Tân Bình.
	

	
	
	7. Bệnh viện Mắt, 280 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3
	

	
	
	
	

	
	
	* Các địa điểm có ca bệnh dương tính khác:
	

	
	
	1. Khách sạn Như Quỳnh, số 09 Đặng Minh Khiêm, phường 4, quận 11 – Tp HCM
	

	
	
	2.  Đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình.
	

	
	
	3.  Tổ 47, Khu phố 4, Phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP. Hồ Chí Minh 
	Gỡ bỏ phong tỏa ngày 13/2

	
	
	4. Đường Thạnh Lộc 04, Phường Thạnh Lộc, quận 12, TP. Hồ Chí Minh
	Gỡ bỏ phong tỏa ngày 13/2

	
	
	5. Lô F, chung cư Carillon, số 1 Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình
	

	
	
	6. Hẻm 67 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.
	

	
	
	7. Hẻm 480 Bình Quới, phương 28, Quận Bình Thạnh
	Gỡ bỏ phong tỏa ngày 16/2

	
	
	8. Hẻm số 2 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình
	Gỡ bỏ phong tỏa ngày 10/2

	
	
	9. Hẻm 29 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình.
	

	
	
	10. Đường Lê Duy Nhuận, phường 13, quận Tân Bình.
	

	
	
	11. Hẻm 245 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.
	Gỡ bỏ phong tỏa ngày 16/2

	
	
	12. Hẻm 441 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức (quận 9 cũ).
	

	
	
	13.Hẻm 60, khu phố 5, đường Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.
	

	
	
	14. Chung cư Felix Home tại số 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp.
	

	
	
	15. Hẻm 251 Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp 
	

	
	
	16. Hẻm 246 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, Quận Bình Thạnh
	Gỡ bỏ phong tỏa ngày 16/2

	
	
	17. Tổ 49, Khu phố 7 , phường Hiệp Thành, quận 12.
	Gỡ bỏ phong tỏa ngày 13/2

	
	
	18. Đường Thạnh Lộc 48, Phường Thạnh Lộc, quận 12, TP. Hồ Chí Minh
	Gỡ bỏ phong tỏa ngày 13/2

	
	
	19. Hẻm 75, 79 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3
	

	
	
	20. Đầu đường Hà Thị Khiêm, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12
	Gỡ bỏ phong tỏa ngày 16/2

	
	
	21. Chung cư Thái An, phường Trung Mỹ Tây, quận 12
	Gỡ bỏ phong tỏa ngày 13/2

	
	
	22. Khu phố 5, đường Đông Hưng Thuận 08, phường Đông Thuận, quận 12
	Gỡ bỏ phong tỏa ngày 16/2

	
	
	
	

	
	
	* Các điểm theo thông báo khẩn:
	

	
	
	1. Ngày 18/1 (10h10): Chuyến bay Vietjet 275, từ sân bay Cát Bi, Hải Phòng về sân bay Tân Sơn Nhất, Tp Hồ Chí Minh.
	

	
	
	2. Từ ngày 31/01/2021 đến 06/02/2021 (14h-24h): Vườn nướng Mái Đỏ, 146 Tây Hòa, phường Phước Long A, TP Thủ Đức (quận 9 cũ). 
	

	
	
	3. Ngày 05/02/2021(20h-21h30):  Nhà sách Bạch Đằng, 623 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp.
	

	
	
	5. Đêm 31/1/2021: Khách sạn IBIS, TP Hồ Chí Minh
	

	
	
	6. Từ ngày 01-02/2/2021: Quán cơm gà Ngon, địa chỉ 10D Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình 
	

	
	
	7. Từ ngày 01-02/2/2021: Quán cơm Phương Linh, địa chỉ 10A Ấp Bắc, phường 13, quận Tân Bình.
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	Hải Phòng
- Cách ly tập trung 14 ngày khi đến Thừa Thiên Huế đối với người nằm trong điểm dịch.

	* Các Điểm phong tỏa:
	

	
	
	1. Ngày 02/02: Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng
	

	
	
	
	

	
	
	* Các dịa điểm có ca bệnh dương tính khác: 0
	

	
	
	
	

	
	
	* Các điểm theo thông báo khẩn:
	

	
	
	1. Ngày 25/1: Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng
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	Thái Bình
- Cách ly tập trung 14 ngày khi đến Thừa Thiên Huế đối với người nằm trong điểm dịch.

	* Các Điểm phong tỏa: 0
	

	
	
	
	

	
	
	* Các địa điểm có ca bệnh dương tính khác: 0
	

	
	
	
	

	
	
	* Các điểm theo thông báo khẩn:
	

	
	
	1. Ngày 28/1 (từ 7h30-8h00): Quán Hiền Bắc, Tổ dân phố số 3, Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình (gần chợ Diêm Điền)
	

	
	
	2. Ngày 28/1 (từ 8h00-8h30): Quán Nước mắm Diêm Điền, Tổ dân phố số 8, Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình
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	Điện Biên
- Cách ly tập trung 14 ngày khi đến Thừa Thiên Huế đối với người nằm trong điểm dịch.

	* Các Điểm phong tỏa: 
	

	
	
	
	

	
	
	* Các địa điểm có ca bệnh dương tính khác: 
	

	
	
	1. Bản Nà Nhạn 2  xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ.
	

	
	
	2. Bản Tọ Cuông, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng
	

	
	
	
	

	
	
	* Các điểm theo thông báo khẩn:
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	Hà Giang
- Cách ly tập trung 14 ngày khi đến Thừa Thiên Huế đối với người nằm trong điểm dịch.

	* Các Điểm phong tỏa: 
	

	
	
	
	

	
	
	* Các dịa điểm có ca bệnh dương tính khác: 
	

	
	
	1. Thôn Na Hu, xã Tả Nhìu , huyện  Xín Mần
	

	
	
	
	

	
	
	* Các điểm theo thông báo khẩn:
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	Hưng Yên
- Cách ly tập trung 14 ngày khi đến Thừa Thiên Huế đối với người nằm trong điểm dịch.

	* Các Điểm phong tỏa:
	

	
	
	1. ngày 10.02:  xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ
	

	
	
	* Các dịa điểm có ca bệnh dương tính khác:
	

	
	
	1. Thôn từ Hồ, xã yên Phú, huyện Yên Mỹ
	

	
	
	
	

	
	
	* Các điểm theo thông báo khẩn:
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